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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    TỈNH VĨNH LONG                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 120/2023/DS-ST 

         Ngày: 11-9-2023 
         “V/v tr n     p   p   n  v  ” 

           (          v   n   )  

                                                                                                               
NHÂN DANH 

           NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

             TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG 

 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u ễn   ị L 

  Các Hội thẩm nhân dân:  

  1. Ông        n  ; 

2.  n  N u ễn   n   . 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Minh B -            án n  n   n t  n  

p ố  ĩn  Lon , tỉn   ĩn  Lon . 

Ngày 11 tháng 9 n   2022, t   tr  s  Tòa án nhân dân t  n  p ố  ĩn  

Long, tỉn   ĩn  Lon  xét xử sơ t ẩ    n       v  án t   l  số: 89/2023/TLST - 

DS ngày 20 tháng 3 n   2023 về tr n     p   p   n  v   t   sản t eo Qu ết 

 ịn      v  án r  xét xử số: 137/2023/QĐXXST-DS ngày 31 tháng 7 n   2023 

      á    ơn  sự: 

- Nguyên đơn: Bà N    n T n  Th nh T; Nơ     trú: 10     n  

N u ễn   n L, p   n   , qu n N,    n  p ố  ; 

Ng  i đ i di n h p pháp:  n  N   Bảo  , s n  n   1972;  ị    ỉ: 

148/97    n  3/2, p   n   , qu n N,    n  p ố    v n  ản    qu ền n    

24/10/2022) có  ơn  ề n  ị xét xử v n   ặt; 

-    đơn: Ông Đ  H   M; s n  n   1987; Nơ     trú: Số 56     , 

    n  M, t  n  p ố  , tỉn   ĩn  Lon ;  ị    ỉ l  n l  : 27  r n H, qu n N, 

   n  p ố  ; v n   ặt 

 

NỘI DUNG V  ÁN: 

* Trong đơn  h i  i n ng y             đơn  h i  i n    sung ng y 

15/02/2023 nguyên đơn Nguy n T ng Thanh T v  trong quá tr nh gi i quy t 
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v  án c ng nh  t i phiên tòa sơ thẩm do  ng Ng    o H tr nh   y:  

 N    07/10/2022 b  T v   n    xá  l p   p   n  v   t ền số 3806, 

qu  n số: 10/2022   /  -S  / Đ   t     n p  n  Công    n   u n    ị 

  ú    ều, ông M s    o    T v   số t ền 1.374.110.400 , t      n v   01 

t án     t  n      n     n    p   n , t eo   p   n  l   su t tự t    t u n 

n  n     n  v  t quá 20 /n  , t    ơn         n        T l   su t t    t u n 

t eo n    l  0,8 . S u          p   n   n  M    n     o số t ền v     o    T, 

 o    n  n  n      t ền n n    T        n  l  ,    T n  ều l n   u   u  n  M 

ra    n    n     n           p   n  v   t ền n  n   n  M v  n l   o    n  

   t       n.      ơn         n b  T   u   u     án       p   n  v   t ền n    

07/10/2022       v    n  M.     p   n t  , ông H        n    T       u   u n   

v   ề n  ị xét xử v n   ặt;    n    u   u   ả  qu ết   u quả       p   n  v  

   u; 

* T i t  t  ng tr nh ng y 16/5/2023 v  trong quá tr nh gi i quy t v  án 

ông    H u   tr nh   y: 

Ông v     T     ố  qu n    t n   ả  v   n  u,      l   v    t   N  n 

  n  N B    n     o  ị     n    ơn ,    n  p ố C v o   oản  t án  

4/2022. B  T n   v    n       n      n  t n Lê Thanh Trung, s n  n   1980, 

  n        n    n số 092080004439   p n    09/8/2021   n      s       ến  

  t-n  ,  ị tru  t       n  n n    T n   Ông   úp số t ền 2.800.000.000      n  

Trung trả n  v  Ông   n         về p  ơn  án trả t ền l     o Ông, số t ền n   

 n    n         n   n    v  p  ơn  án trả n  l      s     v o Ngân   n  

N B r   trả t ền l     o Ông,    Thiên l  n     xử l     sơ n n Ông t n t  n  

v     o số t ền   n l   l  2.500.000.000    o    T qu  số t     oản      n  

  ơn    n  ả ,    t   N  n   n  NCB,    T    n    n  n    u  n t ền v o 

t     oản r   t  t     oản n     u  n l     o    T, t        T     t ền   o  n  

Trung. S u       ả  n  n   p   n  t ế    p   ến    t, Ông        t      T v  n 

n  ều l   o    không trả số t ền    l     o  n ,  n          ặp v     n   n  

Trung n  n     T    n    o. Qu  v    ố  qu n    Ông    t    ặp  n  Trung 

   tr o     về số t ền 2.800.000.000  t    n  Trung trả l            o    T 

1.000.000.000  v     sơ v      n       n  ều v  x n n  l   1.800.000.000 . 

S u   ,  n  t    ặp    T    l   l   1.000.000.000  t      T xá  n  n l  x n 

   n l      xử l    n  v     á n  n. Số t ền 2.800.000.000     n       n  ến 

  n t  n  toán n n Ông  e  n      t ế    p    l   1.000.000.000  trả tr   , t   

t án  8    T s  trả l   số t ền   ,  n  Trung t  n  toán  ết số t ền   n l      

Ông trả   o   n. Khi t    ặp ông Trung t   Ông       ết   t l n n      T n  n 
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     n  Trung số t ền l  1.400.000.000 ;  ng Trung   n t  ếu 400.000.000  v  

ông Trung    trả Ông số t ền 400.000.000 . Số t ền    T n  n       n      l   

   T    l p   t      v   t ền 1.374.110.400  t   p  n    n     n  v  n    n  

Trung n   v   Ông    r          v   t ền.      v   t ền    T    n  n t ền r   

n  n   uốn    ế      số t ền n  n t  ông Trung, Ông    tr o     v      T v  

n   số t ền n  n         p ả     T   n       v       xá  n  n. 

Đ     n    n    o l   tr n            n   ị  ơn    n p  á  t   l  u, 

   n         t eo  ản t  n  tr n     : 11 t   n t n n  n t     n t o  ;  

*     p   n t   sơ t ẩ    ơn  sự không xu t tr n     n     n o    . 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

 

  n    v o t   l  u,    n             xe  xét t   p   n t  ,  ơn  ề n  ị 

xét xử v n   ặt.       n  xét xử n  n  ịn :  

[1]  ề tố t n : B            n   u   u       p   n  v   t ền n    

07/10/2022, ông M    n    n   . Quá tr n    ả  qu ết v  xét l   tr n          

  ơn  sự t   p   n t  ,       n  xét xử xá   ịn      l  v  án tr n     p   u 

  u v     u   p   n  v   t   sản      qu   ịn  t   Đ ều 407, 408     B  lu t 

  n sự n   2015, ông M    trú tr n  ị    n t  n  p ố  ĩn  Long.   n    

  oản 3 Đ ều 26,   oản 1 Đ ều 35,   oản 3 Đ ều 36,   oản 1 Đ ều 39     B  

lu t  ố t n    n sự, v  án t u   t ẩ  qu ền   ả  qu ết         án nhân dân 

t  n  p ố  ; 

[1.1]  á    ơn  sự v n   ặt t   p   n t   t eo qu   ịn  t            oản 

2 Đ ều 227, Đ ều 228, Đ ều 238 t ến   n  xét xử v  án v n   ặt  á    ơn  sự. 

[1.2]  o  á    n   ơn  sự    n    u   u   ả  qu ết   u quả       p 

  n  v     u,    n       u   u     ố  v     n p  n    n     n  n n     án 

   n         v o t        tố t n  v   t   á   n        qu ền l  , n  ĩ  v  l  n 

qu n   n     n  l   ản     n   ến n    un ,    n  lố    ả  qu ết v  án. 

  [2]  ét   u   u         n        N u ễn   n     n     

B  T   u   u v     u   p   n        v    n  M, t eo   p   n  vay t ền 

n    07/10/2022    T   o r n   n  M    n     o t ền   o B  t eo   p   n  

hai   n xá  l p, t       3 Đ ều 2       p   n  về p  ơn  t  c vay: “Bên A 

giao to n  ộ s  ti n vay cho  ên     ng ti n m t  do các  ên t  th c hi n v  

ch u trách nhi m tr  c pháp  u t  ngo i s  ch ng  i n của c ng ch ng viên” 

  n  t    t   Đ ều 6 về qu ền v  n  ĩ  v       á    n. B n  : “Giao ti n vay 

cho  ên vay đ y đủ  theo m c   của H p đ ng v o th i đi m v  đ a đi m do hai 
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bên th a thu n”; ông M   o r n  số t ền v   n      T n  n t ền  ặt t   n  

Trung, ông  run   ặp trự  t ếp  n  M n   r           o    T 1.400.000.000 , 

số t ền    T n  n       n      l   n n       n  M v     T    xá  l p   p   n  

v   t ền n    07/10/2022, do     n  M    n    n      u   u v     u   p   n  

       T.  ét   p   n  vay       n  xét xử n  n t   :   p   n       l p t   

  n p  n  Công    n  n  n  v       o n  n t ền  o  á    n tự t    t u n n   

t   Đ ều 6    v  n   n tr n, t       o t          n    xá  l p   p   n  vay l     

t  t. Tuy nhiên,  ố  t  n       t ự     n tron    p   n  l  v       o n  n t ền 

    n o l   o  á    n tự th   t u n, t eo   p   n     T   o r n    n     n  

n  n      t ền t    p   n     xá  l p,  n  M   o r n  số t ền v      T n  n t  

ông Trung. Quá tr n    ả  qu ết,   n  t  n   áo số: 694/ B-     n    

31/5/2023     án   u   u  n  M  un    p t   l  u,    n           n    n    o 

l   tr n            n , tron        cung   p    t n,  ị    ỉ     n  ng n     

liên quan n    n    ơn    n  ả , ông Lê Thanh Trung t        tố t n  n  n  

ông M không cun    p     ,  á   ản s o      u  n   oản t ền     ông M   n  

   n    . Theo t   l  u,    n     ông M giao n p l  11 t   n t n n  n       n  

M,    T v  n       á  n      , tron        n     n    un  n o t      n      

số t ền 1.374.110.400 , t    ản     ến  n    tr n      số t ền  n   run  n  n 

1.400.000.000  v   số t ền 1.374.110.400  xá  l p t     p   n    n     n  

t ốn  n  t, ông M    o  ị   số t ền qu  n  ều trun     n      á trị l n n  n  

   n       t    t   l  u,    n     n o       n    n    o l   tr n            n  

l     T    n  n t ền t   n  Trung.  r  n    p, ông M       n           n  

  n  số t ền 2.800.000.000       u  n   o  n   ả   oặ     n     xá   ịn  

ông Trung    n  n t ền t      l    t    o  ị     á .    n  n  p  n t    tr n, 

H     n  xét xử n  n t    n u  n  ơn   u   u v     u   p   n  v   l   o      

n  n      t ền t    p   n  v   l      ơ s     p n  n, p     p Đ ều 408     

B  lu t   n sự n   2015.  

[3   ề   u quả       p   n  v     u:  á    n   ơn  sự    n    u   u 

  ả  qu ết   u quả       p   n  n n    n   ặt r    ả  qu ết. 

[4]  ề án p  : B  T   u   u vô    u   p   n  v   t ền,            n  

xét xử    p n  n n n t eo qu   ịn  t     oản 2 Đ ều 26     N  ị qu ết số: 

326/2016/ B  Q  14 n    30/12/2016 qu   ịn  về     t u,   ễn,   ả , t u, 

n p quản l  v  sử   n  án p   v  l  p       án, ông M p ả    ịu án p     n sự 

sơ t ẩ     n       á n     là 300.000 . 

V  các  ẽ trên, 
 

QUYẾT Đ NH: 
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   n             oản 2 Đ ều 227,   oản 3 Đ ều 228, Đ ều 238     B  

lu t  ố t n    n sự.  p   n   á    ều 407, 408     B  lu t   n sự n   2015. 

 p   n    oản 2 Đ ều 26     N  ị qu ết số: 326/2016/ B  Q -14 n    

30/12/2016 qu   ịn  về     t u,   ễn,   ả , t u, n p quản l  v  sử   n  án 

p   v  l  p       án.  u  n xử: 

   V  nộ  d n :    p   u   u         n        N u ễn   n     n    về 

v    v     u   p   n  v   t ền n    07/10/2022       n  Đ    u M v     

N u ễn   n     n    (số   n     n  3806, qu  n số: 10/2022   /   - 

S  / Đ   t     n p  n    n     n   u n    ị   ú    ều) 

      V   n ph  d n  ự     h  :  

 2.1/ Bu   ông Đ    u M p ả  n p t ền án p     n sự sơ t ẩ  300.000  

(   tr   n  n   n )  

 2.2/ B  N u ễn   n     n  T      n  n l   t ền t    n  án p      n p 

300.000  t eo    n l   t u số N
0
 0001925 n    13/3/2023 t                 n  

án   n sự t  n  p ố  . 

 r  n    p Bản án, Qu ết  ịn       t     n  t eo qu   ịn  t   Đ ều 2 

Lu t       n  án   n sự t   N          t     n  án   n sự, N     p ả  t     n  

án   n sự    qu ền t    t u n t     n  án, qu ền   u   u t     n  án, tự n u  n 

t     n  án  oặ   ị   ỡn    ế t     n  án t eo qu   ịn  t    á    ều 6, 7, 7a, 7b 

v  9 Lu t       n  án   n sự; t       u t     n  án      t ự     n t eo qu  

 ịn  t   Đ ều 30 Lu t       n  án   n sự. 

Các   ơn  sự    qu ền l    ơn   án   áo tron  t    h n 15       l    

n       t  s u n    tuyên án,   ơn  sự v n   ặt t   p   n t   t   t      n 

  án   áo t n  t  n    n  n      Bản án  oặ       tốn    t   p l . 

                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                                                              

                                                                     THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 Nơi nhận:                                                               
-  á    ơn  sự; 

- THADS TPVL; 

- VKSND TPVL; 

-   N  tỉn   L; 

- L u    sơ v  án.                                                                                     
                                                                                                                       N    n Th  L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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